
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 132 209 357 485 

1 A D B A 

2 D D A A 

3 A D C D 

4 D C A A 

5 C B A C 

6 B A C C 

7 B C A B 

8 B D C B 

9 A C A B 

10 D C C D 

11 C A C B 

12 C C B D 

13 C B B B 

14 D B B D 

15 C A D D 

16 A D A D 

17 D A D A 

18 A B B D 

19 D A B A 

20 A B A C 

21 B A B C 

22 D B D C 

23 B C D A 

24 C D D B 

25 A C C C 

26 C B C C 

27 B A D B 

28 B D D A 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

Câu 1 (2.0 

điểm) 

Phân tích tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo của Việt Nam ở Biển Đông (2.0 

điểm) 

 Hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an 

ninh vùng biển, vùng trời và đất liền của Tổ quốc. Cụ thể: 

+ Các đảo và quần đảo Việt Nam tạo ra cơ sở để phát triển đa dạng các ngành kinh tế 

biển, như: đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; khai thác khoáng sản; vận tải hàng hải và 

du lịch biển. 

+ Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm ở trung tâm Biển Đông, thuận lợi 

cho việc xây dựng các trạm thông tin, trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu cho các tàu di 

chuyển trên biển, phục vụ tuyến đường hàng hải huyết mạch trên Biển Đông. 

+ Hệ thống đảo, quần đảo ở vùng biển Việt Nam, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và 

quần đảo Trường Sa có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc phòng, an ninh. Sự liên 

kết giữa các đảo, cụm đảo, quần đảo trên Biển Đông đã hình thành tuyến phòng thủ 

nhiều tầng, từ xa đến gần, tạo thành hệ thống an ninh vững chắc để bảo vệ đất liền. 
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Câu 2 (1.0 

điểm) 

 Liên hệ trách nhiệm công dân…   

(Hs có thể diễn đạt theo cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau) 

-Cần hiểu rõ về lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam 

trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để có sự nhìn nhận đúng đắn trong việc bảo vệ 

chủ quyền biển đảo. Từ đó nâng cao tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết dân tộc. 

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nưóc về việc bảo vệ chủ quyền 

biển đảo quê hương. 

- Chủ động tìm hiểu các văn bản pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển 

Đông, tuyên truyền rộng rãi về chủ quyền dân tộc 

- Tích cực học tập,tham gia xây dựng đất nước, góp phần tăng cường tiềm lực, tạo sức 

mạnh dân tộc bảo vệ biển đảo….. 
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